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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Số:  46  /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH  NĂM 2021 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 625/TTr-THGSXLSTT ngày 03/11/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Trị 

về việc đề xuất thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đề xuất kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành như sau: 

 

I Thanh tra Chuyên ngành  

A Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với ngành Điện  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Sở Công 

Thương, 

Chi cục 

TCĐLCL, 

TTâm KT 

TĐC 

Công ty Điện Lực Quảng Trị 

và các đơn vị thành viên; 

Số 126, Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà 

Thanh tra 

tiêu chuẩn, 

đo lường,  

trong hoạt 

động sản 

xuất, kinh 

doanh Điện 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

Quý 

I-II 

Kế hoạch 

năm 2021 

B Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 
Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Phòng 

ANCT 

NB, Trung 

tâm 

DNTN vàng bạc đá quý Kim Yến 5 

Lô 14, nhà 1, tầng 1, Chợ Đông Hà 
Thanh tra 

về tiêu chuẩn, 

đo lường, 

chất lượng 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

Quý 

II-III 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 
2 

DNSX và KD VB & ĐQuý Hoàng Sự 

Kiệt 105 Hàm Nghi, Khu phố 6, P5, Đông Hà 
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3 
Công nghệ KT 

TCĐLCL 

DNTN vàng bạc đá quý Kim Vui 

Lô 16 nhà 1, tầng 1, Chợ Đông Hà 

đối với 

vàng 

trang sức 

2021 

4 
DTNTN vàng bạc đá quý Phước Lộc 

Lô 14-15 chợ chiều, Hồ Xá, Vĩnh Linh 

5 
DNTN hiệu vàng Linh Lập 

167 Lê Duẩn, TT Hồ Xá Vĩnh Linh 

6 
DNTN vàng bạc đá quý Kim Hà Anh 

Lô 9 A, 10A tầng 1 chợ Cửa Việt 

7 
DNTN VB & ĐQ Kim Bảo Tuấn 

Lô 11 A Chợ  Cửa Việt 

8 
Hộ kinh doanh Hiếu Linh 

Kim Long, xã Hải Quế, Hải Lăng 

9 
DNTN hiệu vàng Kim Oanh 

Lô 3B6 chợ TX Quảng Trị 

10 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Phòng 

ANCT 

NB, Trung 

tâm KT 

TCĐLCL 

 

DNTN vàng bạc đá quý Kim Yến 5 

Lô 14, nhà 1, tầng 1, Chợ Đông Hà 

Thanh tra 

về tiêu chuẩn, 

đo lường, 

chất lượng 

đối với 

vàng 

trang sức 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

Quý 

II-III 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

11 
DNTN hiệu vàng Phúc Hồng Ngọc 

Lô số 58, 59, nhà 3, tầng 1, chợ Đông Hà 

12 
DNTN Kim Kim Sen 

Lô 17+18+19 nhà 1, tầng 1 Chợ Đông Hà 

13 
DNTN vàng bạc đá quý Kim Lợi 

Số 44 Quốc Lộ 9, phường 1, Đông Hà 

14 
DNTN Kim Kim Duyên 

Lô 85, nhà 3, tầng 1, Chợ Đông Hà 

15 
DNTN VB& ĐQ Phú Thịnh Nguyên 

Lô số 17, chợ thị xã Quảng Trị 

16 
DNTN vàng bạc đá quý Bảo Thanh 

Lô số 12, 13 chợ thị xã Quảng Trị 

17 
DNTN VB&ĐQ Hồng Lạc 

Số lô 38-37 khu chợ thị xã Quảng Trị 

18 DNTN hiệu vàng Hùng Thịnh Cam Lộ 
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Khóm 1, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ 

19 

 

 

 

 

 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

 

 

 

 

 

Phòng 

ANCT 

NB, Trung 

tâm KT 

TCĐLCL 

 

DNTN hiệu vàng Ngọc Kim Tuyến 

Khóm 1, thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ 
 

 

 

 

 

 

Thanh tra 

về tiêu chuẩn, 

đo lường, 

chất lượng 

đối với 

vàng 

trang sức 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

II-III 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

20 
DNTN Ngọc Hiền Quảng Trị 

Đốc Kỉnh, Cam Chính, huyện Cam Lộ 

21 
CT TNHH MTV Vàng bạc đá quý Kim Vinh 

Huệ;  34 Lý Thường Kiệt, thị trấn Gio Linh 

22 
DNTN Kim Sanh 

Chợ Bồ Bản,Triệu Phước, Triệu Phong, 

23 
DNTN Kim Hiền Quảng Trị 

Thôn XaRy, xã Hướng Phùng 

24 
Cty TNHH MTV Kim Liên Khe Sanh 

79 Lê Duẩn, TT Khe Sanh 

25 
Công ty TNHH MTV VB Nhật Anh 

Đường 2 tháng 4, TT Cam Lộ 

C Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với xăng dầu  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Sở Công 

thương, 

Phòng 

ANCTNB, 

Trung tâm 

KT 

TCĐLCL 

Công ty TNHH MTV TM-DV xây dựng Triệu 

Long 

Xã  Triệu Long, huyện  Triệu  Phong 

Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

xăng dầu 

Địa bàn 

tỉnh Quảng 

Trị  

Quý 

 III 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

2 
Công ty TNHH MTV Bình Minh 

Thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp 

3 

Cửa hàng xăng dầu Trạm dừng nghỉ Quán ngang, 

Công ty cổ phần Trường Danh 

QL1A, huyện Gio Linh, Quảng Trị 

4 
Công ty TNHH TM-TH Ánh Tuyết Quảng Trị 

Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh 

5 
Công ty TNHH TM-TH Thăng Nguyên 

Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh 
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6 

 

Công ty CP đầu tư TM-XD Đức Phát 

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị. 

7 
  Công ty CP Thương mại Hiền Lương 

Quốc lộ 1A- Thị Trấn Hồ Xá 

    

8 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Sở Công 

thương, 

Phòng 

ANCTNB, 

Trung tâm 

KT 

TCĐLCL 

Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lợi 

Thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt 

Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

xăng dầu 

Địa bàn  

tỉnh  

Quảng Trị  

Quý  

III 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

9 
Công ty TNHH Đại Đoàn thắng 

thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh 

10 

Cửa hàng xăng dầu Triệu An- 

Công ty TNHH MTV Anh Khoa Quảng Trị 

Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh 

11 

Cửa hàng xăng dầu Bích La-  

Công ty TNHH TM&DV 75 

Huyện Gio Linh, Quảng Trị 

12 

Cửa hàng xăng dầu Huy Hoàng 

 -Công ty TNHH Tiến Cường 

T. lộ T100, xã Trung Sơn, Gio Linh 

13 

Cửa hàng xăng dầu Cửa Việt –  

Công ty TNHH Việt xô 

xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt 

14 

Cửa hàng xăng dầu A Túc-  

Công ty TNHH MTV Nhà Tôi 

Km20, A Sói, xã A Túc, Hướng Hóa 

15 

Cửa hàng xăng dầu Đường 9-  

 DNghiệp Chế biến NLS Đường 9 

Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá 

16 

Cửa hàng xăng dầu Việt Lào số 3-  

CT cổ phần đầu tư xây dựng Việt Lào 

KM5 Điện Biên Phủ, phường Đông Lương 

17 
Công ty TNHH Thiên An 

Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 
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TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

18 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Sở Công 

thương, 

Phòng 

ANCTNB, 

Trung tâm 

KT 

TCĐLCL 

Công ty TNHH Hiếu Gia Linh 

xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng 
Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

xăng dầu 

Địa bàn 

 tỉnh  

Quảng Trị  

Quý  

III 

 

19 

Cửa hàng xăng dầu Hải Lăng - Công ty cổ phân 

Xăng dầu Dầu Khí Thừa Thiên Huế 

Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng 

20 

CHXD Đức Nhân Lao Bảo- Công ty TNHH 

MTV Đức Nhân Lao Bảo 

xã  Triệu Long, huyện  Triệu  Phong 

21 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Sở Công 

thương, 

Phòng 

ANCTNB, 

Trung tâm 

KT 

TCĐLCL 

Cửa hàng xăng dầu Mười Phi- DNTN Mười Phi 

xã Hải Khê, huyện Hải Lăng 

Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

xăng dầu 

Địa bàn 

 tỉnh  

Quảng Trị  

Quý  

III 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

22 

Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu số 5-Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Linh 

QL1A, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 

23 
Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị 

xã Gio Sơn, huyện Gio Linh 

24 
DNTN CB nông lâm X.khẩu Đường 9 

Khe Sanh, TT Khe Sanh, Hướng Hóa 

25 
Doanh nghiệp xăng dầu Thành Minh 

Tiểu Khu 4, TT Ái Tử, Triệu Phong 

26 
DNTN xăng dầu Dốc Miếu 

Gia Môn, Gio Phong, Gio Linh 

27 
DNTN xăng dầu Hải Phú 

Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng 

28 
DNTN Thuận Phát 

Gia Môn, Gio Phong, Gio Linh 

29 
DNTN Ngô Đồng 

Ngô Đồng, TT Cam Lộ, Cam Lộ 

30 
  DNTN Thái  Bình 

Quốc lộ, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh 
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D Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với gas hóa lỏng  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Trung tâm 

Kỹ Thuật 

TCĐLCL 

Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư 

và Sản Xuất Petro Miền Trung 

Khu CN Nam Đông Hà 

Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

gas hóa lỏng 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

Quý 

IV 

 

 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

2 

Chi nhánh Quảng Trị- Công ty TNHH MTV 

Khí hóa lỏng Việt Nam 

Khu CN Quán Ngang, Gio Linh 

3 
CT TNHH 1 THÀNH VIÊN QT Ngọc Thảo 

123 Hùng Vương - Phường 5- TP Đông Hà 

4 
CT TNHH 1 THÀNH VIÊN SX-TM Đại Sự 

230 Quốc lộ 9, Thành phố Đông Hà 

5 
Hộ kinh doanh Cửa hàng Gas Đại Phát 

Số 82 QLộ 9B, Thành phố Đông Hà 

6 
Cửa hàng Gas và Bếp Gas Lửa Thần 

230 Quốc lộ 9, phường 1, Đông Hà 

7 

 

 

 

 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Kỹ Thuật 

TCĐLCL 

Cửa hàng Gas Phát Đạt 

156 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị 
 

 

 

 

 

Thanh tra về 

tiêu chuẩn, đo 

lường, chất 

lượng đối với 

gas hóa lỏng 

 

 

 

 

 

Địa bàn 

tỉnh 

Quảng Trị 

 

 

 

 

 

Quý 

IV 

 

 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

8 
Tổng đại lý phân phối Dũng Phát 

số 215 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị 

9 
Cửa hàng Gas Lửa Việt 

317 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị 

10 
Cửa hàng Gas Nhật Anh 

14 Lê Duẩn, phường 1, Đông Hà 

11 
Cửa hàng Gas Hoài Phương 

KP8, thị trấn  Gio Linh 

12 

Cửa hàng Gas Hiếu Thúy 

QL9, Kp4, Thị trấn Cam Lộ 
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13 
Cửa hàng Gas- Bếp Gas số 1 Khe Sanh 

93 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh 

14 
Cửa hàng Gas Gái Nguyên 

105 QL9, khóm Trung Chín, TT LBảo 

15 
Cửa hàng Gas An Phát 

165 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng 

E Thanh tra về An toàn và kiểm soát Bức xạ-Đo lường trong y tế và Công nghiệp  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Phòng  

AN CTNB,  

Phòng 

QLCN, 

Trung tâm  

Kỹ Thuật 

TCĐLCL 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải. 

Số 67, đường Phan Đình Phùng, TX Quảng 

Trị. 

Thanh tra về 

An toàn và 

kiểm soát Bức 

xạ-Đo lường 

trong y tế và 

Công nghiệp  

 

 

Địa bàn 

tỉnh, 

Quảng 

Trị 

Quý 

II-IV 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

2 
Phòng khám Đa khoa Bác sỹ Dũng 

Số 18 B Lê Duẫn, Đông Hà, Quảng Trị. 

3 
Công ty Cổ phần TT Y khoa Quang Trung 

72 Quang Trung, TX Quảng Trị 

4 
Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa 

269 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá 

5 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị. 

Khu phố Hào Lý, thị trấn Cửa Tùng,  Vĩnh 

Linh 

6 
Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ. 

Khu phố IV, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ 

7 
  Bệnh viện ĐK Hải Lăng. 

Khóm II, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng 
 

 

Thanh tra về 

An toàn và 

kiểm soát Bức 

xạ - Đo lường 

trong y tế và 

Công nghiệp  

 

 

Địa bàn 

tỉnh, 

Quảng 

Trị 

 

 

Quý 

II-IV 

Kế hoạch 

năm 2020 

Chuyển 

qua năm 

2021 

8 
Phòng khám Đa Khoa Hiệp Đức Hướng Hóa ; 

Địa chỉ:  xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa 

9 

Công ty TNHH phòng khám Đa khoa Hồng 

An. 

Số 10, đường Lê Duẩn, Thành phô Đông Hà 
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10 
Phòng Khám Tâm An 

Thị trấn Hồ xá, Vĩnh Linh 

 

11 

Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị và các cơ 

sở thành viên 

Đường Nguyễn Du, TTrấn Hồ Xá, Vĩnh Linh 

12 

Công ty Cp Gỗ MDF VRG Quảng Trị 

Khu Công nghiệp Nam Đông Hà-KCN Gio 

Linh 

G Thanh tra việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 –Cân ô tô  

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên + Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

1 

 

 

 

 

Chi cục 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

 

 

 

 

Cục Quản lý 

thị trường; 

Trung tâm 

kỹ thuật 

TCĐLCL 

Cty TNHH Hào Hưng Quảng Bình 

Đội 5, TT Bến Quan,  huyện Vĩnh Linh 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc 

sử dụng PTĐ 

nhóm 2 tại các 

đơn vị sử 

dụng cân lớn 

trong giao bán 

hàng hóa (cân 

ô tô) 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn 

tỉnh, 

Quảng 

Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý 

II-IV 

Kế hoạch 

năm 2021 

2 
Cty Cổ phần Hải Lâm Xanh 

Tân Phước, Hải Lâm, huyện Hải Lăng 

3 
Hộ kinh doanh cá thể Võ Văn 

Xã  Hải Trường, huyện Hải Lăng 

4 
CT CP XNK lâm sản Đường 9 Xanh 

Cụm công nghiệp Cam Hiếu,  huyện Cam Lộ 

5 
Cơ sở Đoàn Phước Lợi 

Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng 

6 
Cty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng 

TT Tà Rụt,  huyện Đakrông 

7 
Nhà máy xay xát gạo Hoành Huệ 

Thôn Ba Bến,  TX Quảng Trị 

8 
Cty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

Tỉnh lộ 571,  Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh 

9 
Cty TNHH MTV Trần Dương 

Quảng Xá, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh 

10 
Cty TNHH Tam Hiệp 

Km3, Đường 75,  huyện Gio Linh 
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11 
Cty Cổ phần cao su Bến Hải Cụm CN DV Bắc 

Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 

II 
Thanh tra theo Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng về KH&CN năm 2021  

theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Quảng Trị 

 

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên+ Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Tùy theo 

 nội dung  

yêu cầu  

đặt ra 

Chưa xác định được đối tượng thanh tra  Do Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ, UBND 

tỉnh định 

hướng về nội 

dung thanh tra 

Địa bàn 

tỉnh, 

Quảng 

Trị 

Quý 

I-IV 

 

III 
Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh; thanh tra đột suất; thanh tra theo chỉ đạo của 

Giám đốc Sở 

 

TT 
Đơn vị  

thực hiện 

Đơn vị  

phối hợp 

Đối tượng cụ thể  

(Tên+ Địa chỉ) 

Nội dung Phạm vi Thời  

gian 

Ghi chú 

 

Thanh tra 

Sở 

Khoa học 

và 

Công nghệ 

Tùy theo 

 nội dung  

yêu cầu  

đặt ra 

Chưa xác định được đối tượng thanh tra Giải quyết  

khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, 

 phán ánh của 

các tổ chức, 

cá nhân  

Địa bàn 

tỉnh, 

Quảng 

Trị 

Quý 

I-IV 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

1 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

huyện, thi; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ Đông Hà; Chợ Hàm Nghi 

Kiểm tra phục 

vụ Tết Nguyên 

Đán 2021 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ Ái Tử 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ TX Quảng Trị 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo; Chợ 

Khe Sanh 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ thị trấn Cam Lộ; Chợ Phiên; Chợ 

Cùa. 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ thị trấn Hải Lăng; Chợ Hải Thọ 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ Cầu; Chợ Cửa Việt 

Các hộ kinh doanh có sử dụng cân đồng hồ lò lo, 

kinh doanh bánh kẹo, kinh doanh vàng trang sức 

mỹ nghệ tại Chợ Cầu; Chợ Cửa Việt 

2 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

Công ty TNHH LaVa (Đ/c: 21 Nguyễn Thiện 

Thuật, Đại Áng, P. Đông Lương, TP. Đông Hà) 

 

Kiểm tra về tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng, 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

Chất lượng 

Quảng Trị 

huyện, thi; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Hộ kinh doanh tinh dầu tràm Gia Huy (Đ/c: Thôn 

Thuận Đức, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng) 

nhãn hàng hóa 

và mã số mã 

vạch trong sản 

xuất, kinh 

doanh hàng 

đóng gói sẵn 

Công ty cổ phần chế biến nông sản Hưng Lộc (Đ/c: 

thôn Dốc Son, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) 

Công ty TNHH tinh dầu tràm Bảo Ngọc (Địa 

chỉ: 25 Lê Duẩn, khóm 5, thị trấn Hải Lăng, huyện 

Hải Lăng) 

Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ (Địa chỉ: 

thôn Minh Hương, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) 

Hộ kinh doanh Võ Thị The (Địa chỉ: khu phố 1, thị 

trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) 

Hộ kinh doanh Võ Thị Hoài Phương (Địa chỉ : khu 

phố 5, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) 

Công ty TNHH MTV Lưu Gia (Đ/c: khu phố 3, 

phường 1, thị xã Quảng Trị) 

Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung (Đ/c: thị trấn 

Hồ Xá, thị trấn Vĩnh Linh) 

Hộ kinh doanh Lê Thị Huỳnh (Đ/c: khu phố An 

Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Vĩnh Linh) 

Công  ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn- CN tại Quảng 

Trị (Đ/c: KCN Nam Đông Hà, Tp Đông Hà) 

CSSX Nước mắm Tùng Vân (Địa chỉ: Khu Phố An 

Hoà, Cửa Tùng, Vĩnh Linh) 

CSSX mắm Khai Hà (Nước mắm Khai Hà) 

Địa chỉ: Khu phố 3, TT. Cửa Việt 

Nước uống tinh khiết MV- Công ty TNHH CCS 

Mukdahan (Địa chỉ : 40 Trần Hữu Dực - TT. Khe 

Sanh) 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

II. Kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa 

1 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

huyện, thi; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Tất cả các quầy kinh doanh thiết bị điện tại chợ 

Đông Hà 

Kiểm tra Đồ 

chơi trẻ em  

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Tất cả các quầy kinh doanh thiết bị điện tại chợ Hồ 

Xá 

Tất cả các quầy kinh doanh thiết bị điện tại chợ 

Lao Bảo 

Tất cả các quầy kinh doanh thiết bị điện tại chợ 

Cầu 

2 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

huyện, thi; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Shop Thu Hiền - Thị xã Quảng Trị Kiểm tra Thiết 

bị điện điện tử 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Hộ kinh doanh Tôn Nữ Thị Ái - huyện Đakrông 

Shop LyLy - Chợ Đakrông, Đakrông 

Cửa hàng Tý Ngân-  Chợ Ngã tư Sòng, Cam Lộ 

Cửa hàng Vũ Lan - 52 Hùng Vương, Vĩnh Linh 

Cửa hàng Thanh Thủy - 93 Lê Duẩn, Hồ Xá, Vĩnh 

Linh 

Cửa hàng Thùy Dương - 33 Chu Văn An, Hồ Xá, 

Vĩnh Linh 

Tất cả các quầy kinh doanh ĐCTE tại Chợ Đông 

Hà (Trừ quầy Nguyễn Thị Hiền)- 

Tất cả các quầy kinh doanh ĐCTE tại Chợ Hồ xá 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

Tất cả các quầy kinh doanh ĐCTE tại Chợ Lao Bảo 

Tất cả các quầy kinh doanh ĐCTE tại Chợ Cầu Gio 

Linh 

Tất cả các quầy kinh doanh ĐCTE tại Chợ TX 

Quảng Trị 

3 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

huyện, thi; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Tất cả các quầy kinh doanh MBH tại Chợ Đông Hà 

(Trừ Từ Thị Hồng) 

Kiểm tra Mũ 

bảo hiểm 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Tất cả các quầy kinh doanh MBH tại Chợ Hồ Xá 

Tất cả các quầy kinh doanh MBH tại Chợ Lao Bảo 

Tất cả các quầy kinh doanh MBH tại Chợ Cầu Gio 

Linh 

III. Kiểm tra về Đo lường 

1 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế- 

Hạ tầng các 

huyện, thi; 

BQL các chợ 

trên địa 

bàn;Trung tâm 

kỹ thuật 

TCĐLCL 

Chợ Đông Hà; Chợ Hàm Nghi- Tp Đông Hà Kiểm tra về Đo 

lường đối với 

các hộ kinh 

doanh  có sử 

dụng ptđ (cân 

đồng hồ lò xo) 

tại các chợ trên 

địa bàn tỉnh 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Chợ Ái Tử- huyện Triệu Phong 

Chợ TX Quảng Trị - Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng 

Trị 

Trung tâm Thương mại Lao Bảo; Chợ Khe Sanh - 

Huyện Hướng Hóa 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

Chợ thị trấn Cam Lộ; Chợ Phiên; Chợ Cùa - huyện 

Cam Lộ 

Chợ thị trấn Hải Lăng; Chợ Hải Thọ- huyện Hải 

Lăng 

Chợ Cầu; Chợ Cửa Việt- huyện Gio Linh 

Chợ Hồ Xá 1; chợ Hồ Xá 2, Chợ Do- huyện Vinh 

Linh Linh 

2 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Cục Quản lý 

thị trường; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Công ty TNHH MTV Bình Minh 

Đ/c: QL1A, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 

 Kiểm tra đặc 

thù về đo lường 

trong hoạt động 

kinh doanh 

xăng dầu 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Cửa hàng xăng dầu Phú Hải 6-Công ty TNHH 

Hiếu Gia Linh 

Đ/c: QL1A, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh 

Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị 

Đ/c: xã Gio Châu, huyện Gio Linh 

Công ty TNHH TM-TH Thăng Nguyên 

Đ/c: thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh 

Công ty cổ phần thương mại Thạch Hãn 

Đ/c: 261 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị 

Công ty TNHH MTV TM-DV xây dựng Triệu 

Long 

Đ/c: xã  Triệu Long, huyện  Triệu  Phong 

CHXD Đức Nhân Lao Bảo- Công ty TNHH 

MTV Đức Nhân Lao Bảo 

Đ/c: thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá 

Cửa hàng xăng dầu Hà Thanh- Công ty Cổ phần 

Thành An 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

đ/c: xã Gio Châu, huyện Gio Linh 

Cửa hàng xăng dầu Đức Phát- Công ty cổ phần đầu 

tư TM-XD Đức Phát 

Đ/c: Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 

Công ty TNHH Mai Hoàng 

đ/c: thị trấn Đakrông, huyện Đakrông 

Công ty TNHH Thiên An 

đ/c: QL 1A, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong 

Cửa hàng xăng dầu Mười Phi- Doanh nghiệp tư 

nhân Mười Phi 

đ/c: xã Hải Khê, huyện Hải Lăng 

Công ty TNHH MTV Toàn Phát Quảng Trị 

đ/c: Km8, QL9, Cam Lộ, Quảng Trị 

3 Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quảng Trị 

Cục Quản lý 

thị trường; 

Trung tâm kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị- Đ/c: 

Phan Đình Giót, phường Đông Lương, Tp Đông 

Hà 

Kiểm tra việc 

sử dụng ptđ 

nhóm 2 tại các 

đơn vị đăng 

kiểm, các đơn 

vị kinh doanh 

taxi. 

Trên địa 

bàn tỉnh 

Năm 

2021 

 

Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại Quảng Trị 

- Đ/c: 378 Lê Duẩn, phường Đông Lương, Tp 

Đông Hà 

Công ty cổ phần vận tải và du lịch Quảng Trị - Đ/c: 

102 Ngô Quyền, Tp Đông Hà 

Taxi Thành Quả - Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Thành Quả- Đ/c: 183 Quốc lộ 9, Tp Đông Hà 

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 7401S Quảng 

Trị - Đ/c: 61 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà 

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 74-03D Công 

Ty TNHH Minh Hưng - Đ/c: Đường Điện Biên 

Phủ, Tp Đông Hà 
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IV Kế hoạch Kiểm tra  

TT Đơn vị 

thực hiện 
Đơn vị phối 

hợp 

Đối tượng cụ thể 

(Tên + Địa chỉ) 
Nội dung Phạm vi 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 74-2D Công 

Ty Cổ Phần Trường Danh - Đ/c: Thôn Hà Thanh, 

Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh 

  

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Chi cục TCĐLCL tỉnh; 

- Lưu VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 
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